
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 6.716.286.186         

1 02/06/2017 Tiền lãi chuyển vô TK801 165.278                   
2 03/06/2017 Trường ĐH Hannam Hàn Quốc cho TM 12.000.000              
3  Chú Lưu Phương cho 200USD*22.800 4.560.000                
4  Chú Thanh Trần cho 200USD*22.800 4.560.000                
5  Chú Trần Thảo cho 100USD*22.800 2.280.000                
6 06/06/2017 Gia đình bé Uyên Thi ở Thủ Dầu Một cho vô TK801 1.000.000                
7 10/06/2017 Gia đình em An cho TM 1.000.000                
8  Quỹ  Từ Thiện  "Ước Mơ Thiên Thần" cho TM 156.000.000            
9  Cô Giang Chú Đạt ở Gò Vấp cho TM 4.000.000                

10 12/06/2017 Chú Viên ở Sài Gòn cho TM 6.000.000                
11 14/06/2017 Quỹ "Cùng Học Sinh Đến Trường" cho vô TK801 5.000.000                
12  Cô Hồng Trâm ở Bình Dương cho vô TK801 2.000.000                
13  Cô Vân Nguyễn ở Mỹ cho 300USD*22.700 6.810.000                
14 18/06/2017 Cô Út cân Nhơn Hòa cho tập + thịt + cá + TM 10.000.000              
15 19/06/2017 Quỹ "Thương Bạn Đến Trường" cho vô TK801 8.011.000                
16 20/06/2017 Gia đình em Tiến An cho TM 2.000.000                
17 21/06/2017 Lãi không kỳ hạn của TK Vietcombank cho vô TK Vietcombank 96.118                     
18 23/06/2017 Chú Thọ CTY Vận Tải Trung Việt ở Vũng Tàu cho vô TK801 50.000.000              
19 26/06/2017 Cô Trang ở Thới Hòa cho TM 1.000.000                
20 27/06/2017 Hội Fortitude Education Foudation chuyển tiền buổi nhạc Góp Lá Mùa Xuân tại Orange County ngày 28 526.458.400            
21 28/06/2017 Cô Hiền cho vô TK801 1.500.000                
22 29/06/2017 Cô Nga ở Long An cho TM 2.000.000                
23  Cô Chú Hương Phong ở Q2 cho TM 2.000.000                
24  Cô Thu ở Sài Gòn cho TM 2.000.000                
25  Chú Trương Văn Hùng cho vô TK801 5.000.000                
26  CTY Mai Phương cho vô TK801 6.000.000                
27 30/06/2017 Cô Giang Chú Đạt ở Gò Vấp cho TM 5.000.000                
28  Chú Nghĩa ở Sài Gòn cho TM 5.000.000                
29  Cô Hạnh cho vô TK801 1.000.000                
30  Lãi không kỳ hạn của TK801 cho vô TK801 67.315                     
31  Thầy Thuận cho TM 5.795.000                
32  Cô Thơ cho TM 11.897.500              
33  Thu học phí HS ngoài vô HD học thêm 2.876.300                

Tổng Trong kỳ 853.076.911            
Tổng Cuối kỳ 7.569.363.097         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 11.290.267.241       

1 01/06/2017 Chi tiền cho Lai về nhà 200.000                   
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2  Tiền chợ 367.000                   
3  Mua bánh kẹo cho học sinh 4.540.000                
4 02/06/2017 Chi tiền photo cho thầy Minh 60.000                     
5  Rút TK801 trả phí xác nhận hồ sơ dư TK 55.000                     
6  Tiền chợ 386.000                   
7 03/06/2017 Tiền chợ 370.000                   
8 04/06/2017 Tiền chợ 196.000                   
9 05/06/2017 Chi tiền mua hạt rau muống 40.000                     

10  Tiền chợ 636.000                   
11 06/06/2017 Rút TK801 trả tiền nhà và tiền ăn cho Sinh viên Thủ Đức 7.000.000                
12  Rút TK801 trả phí chuyển tiền 11.000                     
13  Tiền chợ 207.000                   
14 07/06/2017 Mua 2 cái vòi nước 100.000                   
15  Tiền photo đề cho Thầy Vinh 25.000                     
16  Tiền chợ 406.000                   
17 08/06/2017 Tiền chợ 173.000                   
18 09/06/2017 Tiền chợ 218.000                   
19 10/06/2017 Chi tiền mua 10 ly + 10 lắc kê 62.000                     
20  Tiền chợ 361.000                   
21 11/06/2017 Tiền chợ 338.000                   
22  Tiền gas 210.000                   
23 12/06/2017 Tiền chợ 346.000                   
24  Mua thuốc xịt muỗi 21.000                     
25 13/06/2017 Mua sách toán lớp 2 cho An 11.000                     
26  Photo đề toán cho Thầy Vinh 33.000                     
27  Tiền chợ 583.000                   
28 14/06/2017 Tiền mua 5 cuốn phiếu thu + ghim kẹp 70.000                     
29  Tiền đổ xăng xe 40.000                     
30  Tiền chợ 433.000                   
31 15/06/2017 Tiền chợ 454.000                   
32  Tiền điện tháng 5 + 6 7.185.000                
33 16/06/2017 Tiền điện thoại 1.329.000                
34  Tiền chợ 373.000                   
35  Tiền internet 614.000                   
36 17/06/2017 Tiền chợ 663.000                   
37 18/06/2017 Mua thuốc xịt kiến + bông gòn + keo 90.000                     
38  Tiền chợ 371.000                   
39  Tiền đổ xăng xe 40.000                     
40 19/06/2017 Rút TK801 trả phí chuyển tiền 11.000                     
41  Tiền chợ 383.000                   
42 20/06/2017 Tiền chợ 510.000                   
43  Mua chiếu 300.000                   
44 21/06/2017  Rút TK801 trả phí chuyển khoản 44.000                     
45   Rút TK Vietcombank trả phí chuyển tiền 11.000                     
46   Rút TK Vietcombank trả phí nộp tiền 124.410                   
47   Rút TK Vietcombank trả phí nhận sec 50.072                     
48   Rút TK Vietcombank trả phí bưu điện thuê sec 29.978                     
49   Rút TK Vietcombank trả phí dịch vụ 44.000                     
50  Tiền chợ 368.000                   
51  Tiền gas 210.000                   
52 22/06/2017 Mua phao điện bơm nước 78.000                     
53  Mua 2 mũi bake 10.000                     
54  Mua 1 cặp pin sạc cho máy điện thoại 95.000                     
55  Mua 6 mét ống 34 240.000                   
56  Mua 6 mét ống 42 366.000                   
57  Tiền chợ 376.000                   
58  Tiền cho Trí + Thắm đi thi 500.000                   
59  Mua trái cây cho học sinh 2.200.000                
60 23/06/2017 Mua 1 bịch vít bắn gỗ 48.000                     
61  Rút TK801 trả phí nhận tiền 11.000                     
62  Tiền chợ 432.000                   
63 24/06/2017 Mua thép la 30*30li 90.000                     



64  Mua búa đóng 64.000                     
65  Mua keo đỏ 50.000                     
66  Tiền chợ 248.000                   
67 25/06/2017 Tiền chợ 802.000                   
68  Mua chiếu 325.000                   
69 26/06/2017 Mua vít + chốt khóa cửa 100.000                   
70  Mua thước 5m + lê lá 23.000                     
71  Tiền chợ 348.000                   
72  Tiền đổ xăng xe 40.000                     
73 27/06/2017 Mua thép la 30*30li 90.000                     
74  Rút TK801 trả phí SMS BanKing 22.000                     
75  Tiền chợ 357.000                   
76 28/06/2017 Tiền hớt tóc cho Lâm + Vũ 60.000                     
77  Tiền mua chiếu + bàn chải đánh răng 485.000                   
78  Tiền chợ 372.000                   
79  Mua nước uống 140.000                   
80 29/06/2017 Tiền chợ 625.000                   
81  Tiền đổ xăng xe 40.000                     
82 30/06/2017 Lương thầy Minh 10.000.000              
83  Lương thầy Kỳ 6.000.000                
84  Lương cô Tuyết 4.000.000                
85  Lương cô Loan 4.000.000                
86  Lương cô Thơ 3.200.000                
87  Lương thầy Thuận 3.200.000                

 Tổng chi trong kỳ 69.739.460              
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 7.499.623.637         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 7.499.623.637         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 18/06/2017 Cô Út cân Nhơn Hòa cho tập + thịt + cá -                           
2 29/06/2017 Cô Hiếu và bạn ở Bình Thuận cho 5 thùng nước mắm -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           
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